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STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên 
doanh: Bán lẻ đồ ngũ kim: Khóa cửa, chốt cài, tay nắm cửa sổ 
và cửa ra vào...; Bán lẻ dụng cụ cầm tay: Búa, cưa, tua vít, 
dụng cụ cầm tay khác.
- Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh: 
Bán lẻ sơn, véc ni sơn gỗ, sơn sắt thép; Bán lẻ bột bả, sơn 
tường, trần nhà, bột chống thấm, bột màu...
-  Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh: Bán 
lẻ kính phẳng, loại thường dùng trong xây dựng làm tường 
ngăn, vách ngăn, cửa sổ, cửa ra vào...
-  Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi, sắt thép và vật 
liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh: Bán lẻ 
xi măng, gạch xây, ngói lợp mái; Bán lẻ đá, cát, sỏi; Bán lẻ sắt, 
thép xây dựng; Bán lẻ vật liệu xây dựng khác.
-  Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng 
chuyên doanh:  Bán lẻ gạch lát sàn, gạch ốp tường; Bán lẻ bình 
đun nước nóng; Bán lẻ thiết bị vệ sinh: Bồn tắm, chậu rửa, bệ 
xí, thiết bị bồn tắm, thiết bị vệ sinh khác.
- Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa 
hàng chuyên doanh: Bán lẻ ống nối, khớp nối và chi tiết lắp 
ghép khác; Bán lẻ thiết bị lắp đặt vệ sinh: Ống, ống dẫn, khớp 
nối, vòi, cút chữ T, ống cao su...
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Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH TM & SX GALAXY PAINT 
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: GALAXY PAINT TM & SX COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: GALAXY PAINT CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0375980527
Email:

Fax:
Website:
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2. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít
Chi tiết: Sản xuất sơn, vec ni và các chất sơn, quét tương tự, 
ma tít:
Sản xuất sơn và vec ni, men, sơn mài;
- Sản xuất chất nhuộm và chất nhuộm chế sẵn, thuốc màu;
- Sản xuất men tráng trên sản phẩm thủy tinh và men sành, 
men đánh bóng và các chất tương tự;
- Sản xuất sơn ma tít;
- Sản xuất hợp chất dùng để bít, trét, hàn và các chất tương tự 
dùng để hàn các vật không chịu nhiệt hoặc các chất pha chế 
trang trí mặt ngoài;
- Sản xuất hợp chất dung môi hữu cơ dùng để pha chế sơn, vec 
ni;
- Sản xuất dung môi tẩy rửa sơn, vec ni.

2022

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:  Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện: Bán buôn 
đèn và bộ đèn điện; Bán buôn thiết bị, dụng cụ điện dùng trong 
sinh hoạt gia đình như: quạt điện, nồi cơm điện, ấm đun nước 
dùng điện, lò vi sóng, tủ lạnh, điều hòa nhiệt độ, bàn là, máy 
sấy tóc...
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự: 
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế bằng gỗ, song, mây và vật liệu 
khác; Bán buôn đồ dùng nội thất tương tự như: Giá sách, kệ... 
bằng gỗ, song, mây và vật liệu khác.

4649

4. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong 
các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự 
trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các 
cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu 
trong các cửa hàng chuyên doanh: Bán lẻ đồ dùng gia đình 
khác bằng gỗ, song mây, tre, cói đan; Bán lẻ dao, kéo, dụng cụ 
cắt gọt, đồ dùng nhà bếp; Bán lẻ thiết bị hệ thống an ninh như 
thiết bị khoá, két sắt... không đi kèm dịch vụ lắp đặt hoặc bảo 
dưỡng.
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5. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu 
trong các cửa hàng chuyên doanh: 
Bán lẻ thiết bị máy móc trong ngành gỗ, máy phun sơn; Bán lẻ 
các linh kiện máy trong ngành gỗ
Bán lẻ giấy nhám các loại 
(Trừ bán lẻ vàng miếng, súng, đạn, tem và tiền kim khí)

4773

6. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

7. Phá dỡ 4311

8. Lắp đặt hệ thống điện 4321

9. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây 
dựng
Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, 
động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)
Bán buôn máy móc, thiết bị y tế
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được 
phân vào đâu- Bán buôn phương tiện vận tải trừ ô tô, mô tô, xe 
máy và xe đạp;
- Bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động;
- Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu;
- Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào nhóm 
nào, sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải 
và dịch vụ khác: Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy 
vi tính; Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường; Bán buôn thiết 
bị máy móc trong ngành gỗ, máy phun sơn; Bán buôn các linh 
kiện máy trong ngành gỗ

4659

10. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

11. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân 
vào đâu:  Bán buôn giấy nhám các loại 

4669

12. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

13. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

14. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

15. Vận tải hành khách ven biển và viễn dương 5011

16. Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương 5012

17. Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa 5021

18. Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa 5022
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1.800.000.000 VNĐ

19. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: - Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
- Bán buôn xi măng
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
- Bán buôn kính xây dựng
-  Bán buôn sơn, véc ni:  Bán buôn sơn, véc ni sơn gỗ, sơn sắt 
thép; Bán buôn bột bả, sơn tường, trần nhà, bột chống thấm.
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh:  Bán buôn gạch lát 
sàn, gạch ốp tường; Bán buôn bình đun nước nóng; Bán buôn 
thiết bị vệ sinh: Bồn tắm, chậu rửa, bệ xí, thiết bị bồn tắm, 
thiết bị vệ sinh khác...
- Bán buôn đồ ngũ kim: Bán buôn đồ ngũ kim: Khóa cửa, chốt 
cài, tay nắm cửa sổ và cửa ra vào...; Bán buôn dụng cụ cầm 
tay: Búa, cưa, tua vít, dụng cụ cầm tay khác. 
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng: Bán 
buôn ống nối, khớp nối và chi tiết lắp ghép khác; Bán buôn 
thiết bị lắp đặt vệ sinh: Ống, ống dẫn, khớp nối, vòi, cút chữ T, 
ống cao su,...

4663(Chính)

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 034195000164

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm 6, Thôn Quý Đức, Xã Đông Xuyên, Huyện Tiền 
Hải, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 4 ngách 2 ngõ 143 Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

TRẦN THỊ TÀI LINH Nữ
18/01/1995 Kinh Việt Nam

13/03/2018 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       034195000164
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Xóm 6, Thôn Quý Đức, Xã Đông Xuyên, Huyện Tiền 
Hải, Tỉnh Thái Bình, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 4 ngách 2 ngõ 143 Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   TRẦN THỊ TÀI LINH Nữ

18/01/1995 Kinh Việt Nam

13/03/2018 Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân 
cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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